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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Số:         /SGDĐT-KHTC 
 

 
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

36/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

Thành phố và hướng dẫn thu, sử dụng học phí 

năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục  

và đào tạo trên địa bàn Thành phố 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2024 

 

 

 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức và các quận - huyện; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; 

- Hiệu trưởng các Trường ngoài công lập; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố 

Thủ Đức và các quận – huyện;  

- Đại học Sài Gòn.  

 

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ vể Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực 

từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Nghị định 97/2023/NĐ-CP);  

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND); 

Căn cứ Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí 

cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2023 – 

2024 (Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND); 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 

6452/UBND-VX ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố. 
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Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2023/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố và hướng dẫn công tác thu, sử dụng 

học phí năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập 

Thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ: Điều 3.Điều khoản thi hành: 2.Điều khoản 

chuyển tiếp: a) Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập: “Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành 

khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 thì 

ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí 

năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét 

quyết định.” 

Đối với năm học 2023 – 2024 các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh được áp dụng mức thu học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 2 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ đồng thời áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí 

theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm 

non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024. Cụ thể mức 

thu học phí cho từng cấp học như sau:  

 

Cấp học 
Mức thu học phí (đồng/học sinh/tháng)  

Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 200.000 120.000 

Mẫu giáo 160.000 100.000 

Tiểu học Không thu 

Trung học cơ sở  Được hỗ trợ 100%  

Trung học phổ thông 120.000 100.000 
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  Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, 

Bình Tân.  

 Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, 

Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. 

 - Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 

tư: thực hiện theo mức thu học phí đã thực hiện của năm học 2021-2022.  

 - Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục thường 

xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp 

dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập cùng cấp học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 50% mức 

thu học phí nêu trên. Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.   

 Hủy bỏ Công văn số 6208/SGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2023-2024 

của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố về thực hiện 

tạm thu học phí theo mức thu học phí được quy định tại Nghị quyết số 

28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành 

phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố. 

 2. Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 

36/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

 Để việc triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ học phí đúng quy định, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố lưu ý về tổ chức thực hiện các nội dung 

như sau:  

 a. Đối tượng áp dụng. 

 - Trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, 

học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 - Trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ngoài 

công lập đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo 

dục có vốn đầu tư nước ngoài.  
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b. Mức hỗ trợ cụ thể chia thành 02 nhóm đối tượng như sau. 

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, 

Bình Tân.  

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, 

Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.  

Cấp học 

Mức hỗ trợ học phí  

(đồng/học sinh/tháng) 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 100.000  

Mẫu giáo 140.000  

Trung học cơ sở 300.000 100.000 

Giáo dục thường xuyên 

Trung học cơ sở 
300.000 100.000 

Trung học phổ thông 180.000 100.000 

Giáo dục thường xuyên 

Trung học phổ thông 
180.000 100.000 

 c. Về việc thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 

36/2023/NQ-HĐND. 

 - Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Đề nghị các cơ sở giáo dục công lập 

có học sinh trung học cơ sở đã thực hiện tạm thu học phí theo Công văn số 

6208/SGDĐT-KHTC hoàn trả cho học sinh theo mức thu học phí THCS được 

quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND cụ thể theo 02 nhóm như sau. 

Nhóm 1: 60.000 đồng/học sinh/tháng. 

Nhóm 2: 30.000 đồng/học sinh/tháng. 

Thời gian hoàn trả cho học sinh trước ngày 31 tháng 01 năm 2024.  

Ngoài ra đối với học sinh đã chuyển trường: Các cơ sở giáo dục có trách 

nhiệm chi trả hỗ trợ học phí cho học sinh theo quy định khoản 1 Điều 2 của Nghị 

quyết số 36/202/NQ-HĐND theo số tháng thực học tại trường.   
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 - Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Đề nghị thực hiện hỗ trợ 1 lần 

theo số tháng thực học vào cuối năm học 2023-2024 theo mức hỗ trợ cho học sinh 

quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 36/202/NQ-HĐND.  

 d. Về công tác tuyên truyền. 

 Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền rộng 

rãi đến từng cha mẹ học sinh, người học về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí của 

Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố trong năm học 2023-2024. Đây là chính sách an sinh xã hội 

đặc thù của Thành phố nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính đối 

với cha mẹ học sinh, học sinh và người học trong bối cảnh kinh tế thành phố còn 

nhiều khó khăn góp phần trong việc khuyến khích và với mục tiêu tạo điều kiện 

“Đảm bảo không để một học sinh nào nghỉ bỏ học vì điều kiện kinh tế không có 

khả năng đóng học phí” đồng thời đảm bảo các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi 

phí học tập, hỗ trợ học phí theo đúng quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.  

3. Về trích tạo nguồn cải cách tiền lương 

Thực hiện theo Công văn số 6082/UBND-KT ngày 04 tháng 12 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024. 

Đề nghị các cơ sở giáo dục công lập thực hiện trích lập đủ 40% số thu học 

phí trong năm 2024 để tạo lập nguồn cải cách tiền lương và phần chênh lệch được 

ngân sách cấp bù để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh và 

thực hiện chính sách miễn giảm theo quy định (nếu có). 

4. Về việc thực hiện quản lý thu, chi học phí 

a. Đối với các cơ sở giáo dục công lập. 

- Thực hiện quản lý thu, chi học phí theo quy định tại Chương III Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP (Điều 12 và Điều 13);   

- Thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền 

mặt theo Công văn số 7561/SGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về lưu ý trong công tác triển khai thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố từ năm học 2023-

2024. 

- Khi thu tiền của người học các cơ sở giáo dục phải thực hiện trả chứng từ 

thu kịp thời đầy đủ, đúng quy định. Tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho giáo viên 

trực tiếp thu, chi tiền;  

- Thực hiện theo dõi, ghi sổ kế toán đầy đủ kịp thời các khoản thu phát sinh 

tại đơn vị đảm bảo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành;  

b. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

- Đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo xác định mức thu học phí cần căn cứ 

vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để thực hiện 
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các hoạt động tổ chức dạy, học để tính toán mức thu hợp lý và nghiêm túc thực 

hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND đã nêu tại 

mục 2 Công văn này.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm 

toán, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và những quy định hiện hành khác liên 

quan. 

5. Về công khai khoản thu 

- Đối với các cơ sở giáo dục công lập. 

+ Thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản mức thu học phí đến phụ 

huynh học sinh. 

+ Thực hiện công khai mức thu học phí, phương thức và thời gian thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và các văn bản liên quan khác.  

- Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập:  

+ Thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản và giải trình với phụ huynh, 

người học về mức thu học phí theo quyết định công bố; 

+ Hàng năm, thực hiện chế độ công khai tài chính và lập báo cáo tài chính 

gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế 

độ kế toán hiện hành. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê; thực hiện 

kiểm toán hàng năm và công khai kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật; 

6. Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND  

a) Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. 

- Biểu mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí: Thực hiện theo Mẫu số 01 gửi về Sở 

Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 01 năm 2024. 

Cuối năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận 

huyện có trách nhiệm xác nhận số lượng học sinh thực tế trong năm học 2023-

2024 tại các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng được hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 

số 36/2023/NQ-HĐND và tổng hợp kinh phí thực hiện  chính sách hỗ trợ học phí 

năm học 2023-2024 gửi báo cáo về Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo 

trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. 

- Hồ sơ quyết toán: Danh sách chi tiền (đính kèm Mẫu số 01 có ký nhận và 

Mẫu số 02 kèm chứng từ Ủy nhiệm chi) và theo yêu cầu của Phòng Tài chính – 

Kế hoạch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-61-2017-tt-btc-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-61-2017-tt-btc-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx
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b) Đối với các đơn vị thuộc Sở. 

- Biểu mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí:  

 + Các cơ sở giáo dục công lập: Thực hiện theo Mẫu số 02.  

 + Các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm các trường trung 

học phổ thông và các trường có nhiều cấp học) và các trường trực thuộc Sở, 

ngành khác: Thực hiện theo Mẫu số 03.  

Báo cáo gồm 01 bản ký tên đóng dấu và 01 file mềm gửi về Sở Giáo dục và 

Đào tạo trước ngày 31 tháng 01 năm 2024. 

Cuối năm học 2023-2024, các đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo kinh phí hỗ 

trợ học phí theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND về Sở Giáo dục và Đào tạo 

trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. 

- Hồ sơ quyết toán: Danh sách chi tiền (đính kèm Mẫu số 01 có ký nhận và 

Mẫu số 02 kèm chứng từ Ủy nhiệm chi).  

Các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào 

tạo (Email: ntngoc.sgddt@tphcm.gov.vn, số điện thoại: 038.289.7233 cô Ngọc). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị 

có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể. 

 (Đính kèm Nghị định 97/2023/NĐ-CP; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND; 

Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Thành phố (để b/c); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Sở Tài Chính, Sở LĐTBXH (để phối hợp); 

- Phòng GDĐT TP Thủ Đức và các quận-huyện 

 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Lê Hoài Nam 
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